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	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 
CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-CĐNCN ngày    tháng    năm         của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội

──────────────────

Tên nghề: Thiết kế đồ hoạ (Graphics design)
Mã nghề: 5480216
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

Thời gian đào tạo: 2 năm

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành trong các công việc thuộc nghề Thiết kế đồ hoạ. Hoàn thành chương trình học, người học có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế đồ hoạ. Người học có khả năng làm việc độc lập, tự kiếm sống bằng nghề đã học hoặc có khả năng tổ chức hành nghề theo nhóm. Người học trở thành người có đạo đức, có lương tâm nghề nghiệp, có ý thức chức kỷ luật, có khả năng tự học hoặc tiếp tục học để nâng cao trình độ. 

1.2.Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức:

+ Trang bị các kiến thức cơ bản về CNTT;

+ Trang bị các kiến thức về kỹ thuật đồ hoạ trên máy tính;

+ Trang bị các kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật, mỹ thuật công nghiệp;

+ Bồi dưỡng các kiến thức về thẩm mỹ học;

+ Bồi dưỡng các kiến thức cơ bản về kỹ năng sáng tác các tác phẩm đồ hoạ. 

- Kỹ năng:

+ Có thể kết nối, điều khiển máy tính và các thiết bị ngoại vi;

+ Có thể nhận làm dịch vụ các công việc liên quan đến thiết kế đồ hoạ như tạo các bản vẽ kỹ thuật, mỹ thuật, chế bản sách báo, tạo các tranh ảnh quảng cáo, các dịch vụ liên quan đến video số, chụp ảnh số;

+ Có thể tạo ra các bản vẽ liên quan đến mỹ thuật công nghiệp. 

1.3.  Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp có thể:

+ Làm việc trong các ngành liên quan đến vẽ kỹ thuật như xây dựng, kiến trúc, cơ khí v. v.

+ Làm việc trong các ngành liên quan vẽ mỹ thuật như Quảng cáo, thiết kế thời trang;

+ Làm việc trong các công ty, cơ quan, tổ chức xuất bản sách báo, tạp chí.

+ Có thể làm việc ở các cơ quan, công ty liên quan đến việc sử dụng, khai thác công nghệ đa phương tiện. 

2.KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC

-
Số lượng môn học, mô đun: 25
- Khối lượng kiến thực, kỹ năng toàn khóa học : 2000 giờ

- Khối lượng các môn học chung bắt buộc: 210 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun đào chuyên môn: 1790 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 510 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1280 giờ

- Thời gian khóa học: 2 năm
3.NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

	Mã

MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Số tín chỉ
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	
	210
	136
	62
	12

	MH 01
	Chính trị
	
	30
	22
	6
	2

	MH 02
	Pháp luật
	
	15
	10
	4
	1

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	
	30
	3
	24
	3

	MH 04
	Giáo dục Quốc phòng
	
	45
	30
	13
	2

	MH 05
	Tin học
	
	30
	13
	15
	2

	MH 06
	Anh văn
	
	60
	58
	
	2

	II
	Các môn học mô đun đào tạo nghề
	78
	1790
	508
	1200
	82

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	18
	390
	148
	215
	27

	MH 07
	Anh văn chuyên ngành
	5
	120
	30
	80
	10

	MH08
	Mạng máy tính và Internet
	2
	45
	15
	27
	3

	MH 09
	An toàn và vệ sinh công nghiệp
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 10
	Nhập môn kỹ thuật lập trình 
	3
	75
	15
	54
	6

	MĐ 11
	Lắp ráp cài đặt máy tính và thiết bị ngoại vi số
	3
	60
	30
	27
	3

	MH 12
	Vẽ kỹ thuật căn bản
	3
	60
	30
	27
	3

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	60
	1400
	360
	958
	55

	MH 13
	Mỹ thuật cơ bản 
	4
	90
	27
	57
	6

	MH 14
	Cơ sở kỹ thuật đồ hoạ
	5
	120
	30
	85
	5

	MĐ 15
	Nguyên lý tạo hình
	4
	90
	30
	56
	4

	MĐ16
	Tạo các bản vẽ kỹ thuật cơ bản
	4
	90
	30
	57
	3

	MĐ 17
	Kỹ thuật chụp ảnh
	5
	120
	30
	85
	5

	MĐ 18
	Ý tưởng thiết kế
	4
	90
	30
	57
	3

	MĐ 19
	Xử lý ảnh cơ bản
	5
	120
	30
	85
	5

	MĐ 20
	Tạo hình 2D và 3D
	5
	120
	30
	85
	5

	MĐ 21
	Hình họa
	5
	120
	30
	84
	6

	MĐ 22
	Trang trí
	5
	120
	30
	85
	5

	MĐ 23
	Chế bản điện tử 
	4
	90
	30
	57
	3

	MĐ 24
	Thiết kế mẫu đặc thù
	5
	120
	30
	85
	5

	MĐ 25
	Bài tập tốt nghiệp
	5
	110
	0
	110
	0

	Tổng cộng
	
	2000
	641
	1265
	94
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